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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
tính 

Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 
Kết quả 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HẢI ÂU Nam 09/09/1997 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.21 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN SOM BÁCH Nam 22/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.91 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THANH BÌNH Nam 16/03/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.54 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ KIM CHI Nữ 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.55 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN CHIẾN Nam 10/11/1964 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.13 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DÔNE Nữ 05/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.49 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.46 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐÔ Nam 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.75 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐÔNG Nam 01/01/1978 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.61 Đạt 
10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH HÀ Nam 01/10/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.92 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM GIA HÒA Nam 07/09/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 7.35 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ PHI HỌC Nam 14/12/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 5.58 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH RA HUYNH Nam 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.66 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG QUỐC KHÁNH Nam 22/08/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.43 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN LÂM Nam 15/02/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.03 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀI LINH Nam 23/11/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.31 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THÀNH LONG Nam 18/04/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.20 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ CÔNG MINH Nam 09/11/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.22 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ NI Nữ 15/10/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.02 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SA RENE Nam 18/09/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.36 Đạt 
21 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THIA RINH Nam 16/03/1998 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.28 Đạt 
22 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐA RU Nam 04/05/1998 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.58 Đạt 
23 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÁCH Nam 22/09/1994 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 7.07 Đạt 
24 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Nam 10/09/1987 TỈNH VĨNH Kinh 6.55 Đạt 
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25 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÂM Nam 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.09 Đạt 
26 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THÁI Nam 28/11/1995 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.34 Đạt 
27 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THANH THANH Nam 27/12/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 7.06 Đạt 
28 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÀNH Nữ 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 5.70 Đạt 
29 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH THƯ Nam 01/01/1999 TỈNH TRÀ VINH Kinh 6.62 Đạt 
30 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TIỀN Nữ 01/01/1998 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.19 Đạt 
31 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CA VÂY Nam 11/08/1999 TỈNH TRÀ VINH Khơ Me 6.23 Đạt 

 

 
 


